Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua vật tư củng cố, sửa chữa và đồng bộ hệ thống thông tin liên lạc.
- Bên mời thầu: Lữ đoàn 205.
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước chi thường xuyên cho Quốc phòng năm 2026.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Địa điểm: Số 22 Trần Duy Hưng, Yên Hòa, Hà Nội.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật hàng hóa
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
	- Toàn bộ vật tư, linh kiện cung cấp phải mới 100%, sản xuất năm 2025 trở lại đây, hàng hóa có nhãn mác, ký mã hiệu sản phẩm rõ ràng và đảm bảo theo quy định hiện hành, đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.
- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng cho tất cả các loại vật tư, hàng hóa. 
- Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 
 Nhà thầu phải chào hàng hóa có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng đáp ứng hoặc vượt trội so với yêu cầu về thông số kỹ thuật dưới đây, các chỉ tiêu kỹ thuật dưới đây. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, yếu tố kỹ thuật... nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu.
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa hoặc 
dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1. 
	Cáp PVC 100x2x0,5
	Vỏ nhựa PE chống thấm bảo vệ ruột cáp, chống ảnh hưởng của môi trường. Ruột cáp nhồi dầu chống ẩm cùng các màng nhôm chống ẩm bao bọc lõi cáp. Dây dẫn bằng đồng đặc nguyên chất đường kính 0,5mm. Số đôi 100 đôi 1kHz: 1.2-1.9 dB/km; 0,150 MHz: 6.0-12.9 dB/km; 0.772 MHz: 13.9-24.0 dB/km. Điện dung công tác: = 64nF/km; điện trở dây dẫn: 0.50mm:94Ohm/km; điện trở cách điện: 10 000M Ohm/km; độ chịu điện áp cao: 30kv/3 sec; trở kháng: 100+-20Ohm (hãng sản xuất Z143 hoặc tương đương).

	2. 
	Cáp PVC 50x2x0,5
	Vỏ nhựa PE chống thấm bảo vệ ruột cáp, chống ảnh hưởng của môi trường. Ruột cáp nhồi dầu chống ẩm cùng các màng nhôm chống ẩm bao bọc lõi cáp. Dây dẫn bằng đồng đặc nguyên chất đường kính 0,5mm. Số đôi 50 đôi 1kHz: 1.2-1.9 dB/km; 0,150 MHz: 6.0-12.9 dB/km; 0.772 MHz: 13.9-24.0 dB/km. Điện dung công tác: = 64nF/km; điện trở dây dẫn: 0.50mm:94Ohm/km; điện trở cách điện: 10 000M Ohm/km; độ chịu điện áp cao: 30kv/3 sec; trở kháng: 100+-20Ohm (hãng sản xuất Z143 hoặc tương đương).

	3. 
	Cáp PVC 30x2x0,5
	Vỏ nhựa PE chống thấm bảo vệ ruột cáp, chống ảnh hưởng của môi trường. Ruột cáp nhồi dầu chống ẩm cùng các màng nhôm chống ẩm bao bọc lõi cáp. Dây dẫn bằng đồng đặc nguyên chất đường kính 0,5mm. Số đôi 30 đôi 1kHz: 1.2-1.9 dB/km; 0,150 MHz: 6.0-12.9 dB/km; 0.772 MHz: 13.9-24.0 dB/km. Điện dung công tác: = 64nF/km; điện trở dây dẫn: 0.50mm:94Ohm/km; điện trở cách điện: 10 000M Ohm/km; độ chịu điện áp cao: 30kv/3 sec; trở kháng: 100+-20Ohm (hãng sản xuất Z143 hoặc tương đương).

	4. 
	Măng xông 100x2
	Măng xông co nhiệt cáp đồng thiết kế dạng vỏ cài. Bên trong có vỏ kim loại bảo vệ bó nối cáp. Vỏ kim loại sơn nhiệt chuyên dụng. Chịu được các va đập cơ học cao. Chống lại mọi tác động môi trường khắc nghiệt. Độ bền, độ kín khít của măng xông cao. Vỏ măng xông làm bằng hợp chất chống lại các tia cực tím (UV). Giới hạn dãn dài 400% (min). Giới hạn hóa giòn Dưới – 400C. Sức chịu ứng suất quá nhiệt ở 168 giờ, 1200C; Bềnkéo 16 N/mm2 (min). Giới hạn giãn dài 300%. Độ bền điện môi 14 kV/mm (min)

	5. 
	Măng xông 50x2
	Măng xông co nhiệt cáp đồng thiết kế dạng vỏ cài. Bên trong có vỏ kim loại bảo vệ bó nối cáp. Vỏ kim loại sơn nhiệt chuyên dụng. Chịu được các va đập cơ học cao. Chống lại mọi tác động môi trường khắc nghiệt. Độ bền, độ kín khít của măng xông cao. Vỏ măng xông làm bằng hợp chất chống lại các tia cực tím (UV). Giới hạn dãn dài 400% (min). Giới hạn hóa giòn Dưới – 400C. Sức chịu ứng suất quá nhiệt ở 168 giờ, 1200C; Bềnkéo 16 N/mm2 (min); + Giới hạn giãn dài 300%; Độ bền điện môi 14 kV/mm (min)

	6. 
	Măng xông 20-30x2
	Măng xông co nhiệt cáp đồng thiết kế dạng vỏ cài. Bên trong có vỏ kim loại bảo vệ bó nối cáp. Vỏ kim loại sơn nhiệt chuyên dụng. Chịu được các va đập cơ học cao. Chống lại mọi tác động môi trường khắc nghiệt. Độ bền, độ kín khít của măng xông cao. Vỏ măng xông làm bằng hợp chất chống lại các tia cực tím (UV). Giới hạn dãn dài 400% (min). Giới hạn hóa giòn Dưới – 400C. Sức chịu ứng suất quá nhiệt ở 168 giờ, 1200C; Bềnkéo 16 N/mm2 (min); + Giới hạn giãn dài 300%; Độ bền điện môi 14 kV/mm (min)

	7. 
	Rệp nối cáp
	Các mối nối được bọc kín, có mỡ chống nước, chống ẩm không bị oxy hóa, hoàn toàn không bị chập chạm. Đường kính lõi dây đồng nối từ 0.4mm - 0.9mm.

	8. 
	Băng dính đen
	Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

	9. 
	Dây nhảy quang FC - FC 5m
	Chuẩn cắm: FC-FC. Dạng dây nối: Sợi đơn (Simplex). Chiều dài dây nhảy 5 mét. Loại sợi quang: Single mode G652. Suy hao kết nối: < 0.3 dB. Suy hao phản xạ: > 45 dB.

	10. 
	Dây nhảy quang SC - SC 5m
	Chuẩn cắm: SC-SC. Dạng dây nối: Sợi đơn (Simplex). Chiều dài dây nhảy 5 mét. Loại sợi quang: Single mode G652. Suy hao kết nối: < 0.3 dB.Suy hao phản xạ: > 45 dB.

	11. 
	Dây nhảy quang LC - LC 5m
	Chuẩn cắm: LC-LC. Dạng dây nối: Sợi đơn (Simplex).Chiều dài dây nhảy 5 mét.Loại sợi quang: Single mode G652. Suy hao kết nối: < 0.3 dB. Suy hao phản xạ: > 45 dB.

	12. 
	Lạt nhựa 300mm
	Chiều dài 30cm (300mm), Bản rộng 5mm. Chất liệu : Nhựa PA Nylon 66 chống ăn mòn, chống oxi hóa.

	13. 
	Dây thép 0,3 ly
	Là loại thép buộc được sản xuất chính hãng tại Việt Nam

	14. 
	Kẹp cáp
	Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

	15. 
	Gông cáp
	Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

	16. 
	Tủ cáp 800x2
	Được làm từ thép tấm cán nguội có độ bền cao, Thiết kế sâu 800mm, tủ được trang bị hệ thống thoáng khí với các lỗ thông gió, hệ thống khóa an toàn chắc chắn.

	17. 
	Tủ cáp 200x2
	Được làm từ thép tấm cán nguội có độ bền cao, Thiết kế sâu 200mm, tủ được trang bị hệ thống thoáng khí với các lỗ thông gió, hệ thống khóa an toàn chắc chắn.

	18. 
	Đầu Coupler SC
	Chuẩn kết nối: SC/APC – SC/APC. Kết nối chắc chắn. Chất liệu nhựa chống lão hóa cao.

	19. 
	Lạt nhựa (20cm)
	Chiều dài 20cm (200mm), Bản rộng 5mm. Chất liệu : Nhựa PA Nylon 66 chống ăn mòn, chống oxi hóa

	20. 
	Lạt nhựa (10cm)
	Chiều dài 10cm (100mm), Bản rộng 5mm. Chất liệu : Nhựa PA Nylon 66 chống ăn mòn, chống oxi hóa

	21. 
	Chổi lông
	Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

	22. 
	Băng dính điện
	Bền, bám dĩnh, không tĩnh điện. Chất liệu PET và Acrylic.

	23. 
	Giấy in A4
	Độ dày (định lượng): 80 gsm (80g/m2). Kích thước khổ giấy A4: 297 *x 210mm. Độ mịn cao.Độ trắng: từ 86 trở nên. Quy cách đóng gói: 500 tờ/gram

	24. 
	Bìa A4 màu vàng
	Độ dày (định lượng): 80 gsm (80g/m2). Kích thước khổ giấy A4: 297 *x 210mm.

	25. 
	Giấy in tem nhãn
	Khổ giấy 74mm, dài 25m (~2.200 tem/cuộn), đường kính cuộn giấy 80mm, Ø lõi 33mm.

	26. 
	Giấy lau đầu quang
	Màu sắc: trắng. Thiết kế cho đầu FC/SC/ST/LC/MU và các loại đầu tùy biến Mil/Aero/Video. Hơn 350x lần làm sạch/ giấy. Khả năng hấp thụ cồn cao. Lau, tẩy bằng hóa chất các bề mặt linh kiện điện tử , không để lại sơ giấy, sợi vải hoặc bụi phát sinh trong quá trình lau tẩy sản phẩm. Vải không bụi, mịn

	27. 
	Băng dính đánh dấu
	Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

	28. 
	Băng dính dán gáy
	Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

	29. 
	Bút đánh dấu
	Đầu bút bằng vật liệu Polyester , thân bút cầm chắc tay. Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD...

	30. 
	Kéo
	Lưỡi thép không gỉ, để sử dụng lâu bền và sử dụng lâu dài. Độ dài kéo 220mm

	31. 
	Bút thử điện
	Phạm vi đo dòng điện 100 – 500V

	32. 
	Găng tay cách điện
	Phủ cao su cách điện 2 mặt, cách nhiệt và không thấm nước.

	33. 
	Ổ cắm Lioa 5 chấu
	Số ổ cắm: 5 ổ đa năng 3 chấu. Tiết diện dây 2×2.5mm. Chiều dài dây 5m. Có đèn báo. Số lõi dây:2. Công suất tối đa 4400W – 5000W. Dòng tối đa 20A

	34. 
	Pin đo đồng hồ 1,5V
	Định mức điện áp 1.5V. Công suất định mức 72mAh

	35. 
	Pin đo đồng hồ 9V
	Điện Áp 9V. Dung Lượng ~550–600 mAh

	36. 
	Đầu cốt
	Theo tiêu chuẩn nhà sx

	37. 
	Đầu RJ45
	Chân được bao bọc kim loại chất lượng cao. Chất lượng nhựa cao cấp, đẹp và bền. Chân RJ45 bọc bởi kim loại độ mịn bóng cao, bản to giúp cho độ tiếp xúc tốt nhất, ổn định tín hiệu đường - truyền và giảm độ suy hao tín hiệu tối đa.
Hộp: 50 chiếc đầu bấm

	38. 
	Cáp mạng Cat6
	Dây dẫn: Dây đồng (Cu) có độ tinh khiết cao, ủ mềm, lõi 6
Cách điện: Nhựa HDPE đặc (Solid Color Coded PE) chuyên dùng.Vỏ bọc: hợp chất nhựa PVC tiêu chuẩn (cấp CM) hoặc PVC kiểu chống cháy (FR-PVC- cấp CMR).Điện trở dòng một chiều của dây dẫn ở 20oC: Max. 9,38/100m (Max. 9,38 Ohm/328ft) Chênh lệch điện trở dòng một chiều ở 20oC: Max. 5%; Điện dung công tác của đôi dây tại tần số 1kHz ở 20oC: Max. 5,6 nF/100m (Max. 5,6 nF/328ft)

	39. 
	Băng lau đầu connector
	Các loại đầu nối sử dụng: SC/LC/FC/ST/MT/MU/DIN/D4. Số lần sử dụng: 500 lần. Dễ dàng thay thế cuộn băng trong khi hết.

	40. 
	Bút vệ sinh port quang
	Kích thước: 17.5 W x 17.5 H x 165 L .Được thiết kế cho tất cả các loại đầu nối: SC, FC, ST 2.5mm. Phù hợp với các tiêu chuẩn EU / 95/2002 / EC (RoHS. Chuẩn sợi cáp sử dụng: UPC, APC, PC . Sử dụng đến 800 lần

	41. 
	Dây nhảy quang SC-FC 5m
	Chuẩn cắm: SC-FC. Dạng dây nối: Sợi đơn (Simplex). Chiều dài dây nhảy: 15 mét.Loại sợi quang: Single mode G652. Suy hao kết nối: < 0.3 dB. Suy hao phản xạ: > 45 dB.

	42. 
	Dây nhảy quang SC-LC 5m
	Chuẩn cắm: SC-LC. Dạng dây nối: Sợi đơn (Simplex). Chiều dài dây nhảy: 15 mét.Loại sợi quang: Single mode G652. Suy hao kết nối: < 0.3 dB.Suy hao phản xạ: > 45 dB.

	43. 
	Dây nối quang Pigtail đầu SC
	Chiều dài 1.5m và đường kính lớp vỏ bảo vệ 0.9mm.

	44. 
	Dây điện 2 x 2,5
	Tiết diện mặt cắt danh định: 2,5mm2; Số sợi 8*1mm mạ thiếc; Độ dày vỏ 0,8mm bảo vệ lớp kim loại, bọc cao su có lớp chống nhiễu.

	45. 
	Aptomat 32A 1 pha
	Dòng định mức: 1A, 2A, 3A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63ª. Số pha: 1P. Điện áp làm việc: 240V 50/60Hz. Dòng ngắn mạch: 6000ª. Kích thước (RxCxS): 18 x 81 x 77.8 mm

	46. 
	Quạt tản nhiệt Router
	Dùng điện áp 5VDC (cổng USB) hoặc 12VDC, tốc độ quay 1400-2800 RPM, thiết kế nhựa ABS nhẹ, bền, giúp giảm nhiệt nhanh chóng, tránh lag giật. T

	47. 
	Quạt tản nhiệt AG
	4-6 ống đồng dẫn nhiệt, quạt 120mm PWM, tốc độ 500-2000 RPM. Tương thích tốt với socket Intel LGA1700/1200/115x và AMD AM4/AM5, công suất tản nhiệt (TDP) lên tới 260W-277W.

	48. 
	Dây điện 2 x 4 
	Tiết diện mặt cắt danh định: 4mm2.Điện áp: 300/ 500V. Cấp điện áp: từ 0.6/ 1kV đến 18/ 30kV. Lớp bọc cách điện: XLPE hoặc PVC có độ bền cao

	49. 
	Dây tiếp địa M6
	Tiết diện mặt cắt danh định: 6mm2; Số sợi 6*1,1mm mạ thước; Độ dày vỏ bọc 1,5mm

	50. 
	Ống ghen điện 4X4
	Máng ghen luồn dây điện có nắp 40x40 - 2m

	51. 
	Đầu suy hao LC 5dB
	Mức suy hao sổ sung: 5bB. Bước sóng hỗ trợ 1310/1550nm. Kiểu giao tiếp: LC-MALE ra LC-FEMALE. Loại suy hao cố định. Giao tiếp ứng dụng LC/UPC, LC/PC. Nhiệt độ hoạt động: -20 đến 60 độ C.

	52. 
	Đầu suy hao LC 10dB
	Mức suy hao sổ sung:10bB. Bước sóng hỗ trợ 1310/1550nm. Kiểu giao tiếp: LC-MALE ra LC-FEMALE. Loại suy hao cố định. Giao tiếp ứng dụng LC/UPC, LC/PC. Nhiệt độ hoạt động: -20 đến 60 độ C.

	53. 
	Bình xịt khí trơ
	Loại phun: Phun tia. Phạm vi hiệu quả: 3-3,6m


[bookmark: _GoBack]	1.3. Các yêu cầu khác
1.3.1. Yêu cầu về bảo hành
- Thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng (kể từ ngày nghiệm thu và bàn giao).
- Khuyến khích tăng thời gian bảo hành.
1.3.2. Phương thức bảo hành
- Đảm bảo hotline 24/24 trong thời gian bảo hành.
- Khi có yêu cầu bảo hành phải cử chuyên gia trực tiếp thực hiện bảo hành không chậm hơn 24 giờ khi được yêu cầu.
- Trường hợp nhà thầu không khắc phục được sự cố ngay tại thời điểm xảy ra sự cố thì phải đổi mới vật tư trong vòng không quá 36 giờ kể từ khi được yêu cầu bảo hành nhằm bảo đảm cho hệ thống của Chủ đầu tư hoạt động.
- Khuyến khích phương thức bảo hành đổi vật tư, đồng bộ hỏng bằng vật tư, đồng bộ mới.
1.3.3. Yêu cầu về nghiệm thu, bàn giao hàng hóa
- Hàng hóa sau khi kiểm tra, thử nghiệm đạt yêu cầu sẽ được nghiệm thu, bàn giao.
- Hàng hoá phải đáp ứng yêu cầu kiểm tra An ninh, an toàn trong Quân đội (khi có yêu cầu).
- Thời gian giao hàng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) của hàng hóa nhập khẩu, giấy chứng nhận chất lượng hoặc chứng chỉ có giá trị tương đương đối với hàng hóa sản xuất trong nước. 
- Phương tiện vận chuyển, chi phí vận chuyển và bốc xếp do bên B chịu.
		Mục 2. Bản vẽ
Không có.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
	- Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có thể kiểm tra, thử nghiệm (nếu cần) hàng hoá được cung cấp để khẳng định hàng hoá đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng: 
+ Kiểm tra, nghiệm thu hàng hoá được cung cấp phù hợp với đặc tính kỹ thuật và chỉ dẫn kỹ thuật của Nhà thầu và các tiêu chuẩn quy định tại Mục 1 Chương V.
+ Thời gian kiểm tra, thử nghiệm: Trước khi hai bên ký biên bản nghiệm thu, bàn giao. 
        + Địa điểm kiểm tra: Phòng giao ban Phòng HC-KT/Lữ đoàn 205. Địa chỉ:  Số 22, Trần Duy Hưng, Yên Hòa, Hà Nội.
+ Các bài kiểm tra nghiệm thu sẽ do Nhà thầu tiến hành với sự có mặt của đại diện Chủ đầu tư.
+ Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Do nhà thầu chịu.
- Bất kỳ hàng hoá nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc đính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hoá khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trong trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hoá không phù hợp, nhà thầu sẽ bị phạt vi phạm hợp đồng theo quy định tại E-ĐKC 24.
